
LCAPvề

HƯỚNG DẪN 
Khu Học Chánh 

Garden Grove 

Kỹ Năng Học Tập + Kỹ Năng Cá Nhân = Thành Công Trên Đường Đời

Phần giới thiệu đơn 
giản về Kế Hoạch 
Kiểm Soát & Trách
Nhiệm của Cơ Quan 
Địa Phương niên 
học 2024-25

2024-25

Dành Cho Các Cộng Sự Viên Giáo Dục



Học khu có bổn phận đào tạo học 
sinh thành những công dân thành 
đạt và có trách nhiệm đóng góp cho 
cộng đồng đa dạng.

Để bảo đảm cho học sinh đạt 
thành tựu, học khu có nhiệm vụ 
cung cấp một chương trình giáo 
dục toàn diện và hữu hiệu nhằm 
khuyến khích mọi học sinh vươn 
đến những kỳ vọng cao.

Các Chỉ Số Đánh Giá về Các Trường của GGUSD

Điều Kiện Học 
Tập Căn Bản 

Đáp ứng 

Ưu tiên 1

Thực Hiện Các 
Tiêu Chuẩn Học

Vấn của Tiểu Bang

Ưu tiên 2

Sự Tham Gia Của 
Phụ Huynh Và Đóng 

Góp Gia Đình

Ưu tiên  3

Môi Trường Học Theo
Đánh Giá Qua Thăm Dò
Ý Kiến về Môi Trường

Học Đường 

Ưu tiên 6

Tiếp Nhận
Chương Trình
Học Phổ Quát

Ưu tiên  7

HƯỚNG DẪN DÀNH CHO CÁC CỘNG SỰ VIÊN GIÁO DỤC 2024-25 Garden Grove USD

Tôn Chỉ

Nhiệm Vụ

Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng 



5,000+

81%

NHÂN VIÊN 
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38,164 HỌC SINH
từ Vườn Trẻ - lớp 12
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Thành thạo 
tiếng Anh kể từ lúc nhập học

Đã được xét chuyển
sang trình độ thông thạo Anh Ngữ

chưa thông thạo Anh Ngữ
Học Sinh Trau Giồi Anh ngữ

SẮC TỘC CỦA 
HỌC SINH

GốcTây 
Ban Nha 

Châu Á 

Da Trắng 

Sắc Tộc Khác 5%

6%

35%

54%

Khu Học Chánh Garden Grove

KHÁI QUÁT VỀ HỌC KHU

Học Sinh Trau 
Giồi Anh Ngữ

30%

được phân loại 
là học sinh có 
Nhu Cầu Cao 

Tài Trợ Chủ Yếu & Bổ Sung dựa trên số 
học sinh ghi danh với "Nhu Cầu Cao": 

Thu Nhập Thấp 
79%

Trẻ Em Con Nuôi
<1%

44 
10
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1
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Trường Tiểu Học 
Trường Trung Học Cấp I 
Trường Trung Học Cấp II 
Trường Tiếp Liên
Trung Tâm Giáo Dục Tráng Niên 
Trung Tâm Giáo Dục Vườn Trẻ 
Trường Giáo Dục Đặc Biệt 
Giáo Dục Mầm Non
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2%: TBD

TÌNH TRẠNG 
TIẾP THU 

NGÔN NGỮ
theo Dataquest

39%

29%

30%



HỢP TÁC 

LCAP là  
Kế Hoạch 3 năm 
của Học Khu  
cho biết quỹ LCFF của tiểu bang được sử 
dụng để phục vụ tất cả học sinh như thế nào.

LCFF
Công Thức Kiểm Soát Ngân Sách Địa Phương 
(LCFF) của California xác định mức tài trợ của tiểu bang 
cung cấp cho các học khu, bao gồm ba khoản tài trợ:

Khoản tài trợ chính đến từ Quỹ Tài Trợ Căn Bản, dựa trên 
dữ liệu điểm danh của học sinh.

Nguồn tài trợ bổ sung được phân 
bổ  cho các trường có tỷ lệ Học Sinh 
Trau Giồi Anh Ngữ cao hơn, học 
sinh nghèo và trẻ em con nuôi. Các 
trường có hơn phân nửa số học sinh 
rơi vào các hạng mục này thậm chí 
còn nhận được quỹ tài trợ lớn hơn 
để có thêm các nguồn hỗ trợ.

Tài Trợ Căn Bản:

Tài Trợ Chủ Yếu & Bổ Sung:

Khu Học Chánh Garden Grove 
lấy nguồn tài trợ từ đâu?

8 ĐIỀU ƯU TIÊN GIÁO DỤC CỦA TIỂU BANG

LCFF

Liên Bang 
$35,566,552

Địa Phương 
$14,854,635

Tài Trợ Căn Bản
$411,036,429

Tài Trợ Chủ Yếu & Bổ 
Sung 
$134,480,843

Tiểu Bang Không 
Thuộc LCFF 
$138,343,147

Học Sinh Trau 
Giồi Anh Ngữ

Thu Nhập 
Thấp

Trẻ Em 
Con Nuôi

GIỚI THIỆU VỀ LCAP & LCFF 2
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ĐẶT
MỤC TIÊU

LCAP ĐƯỢC DỤNG ĐỂ: 

THỰC HIỆN
LẬP KẾ HOẠCH DỰ TRÙ

CHI TIÊU

XEM LẠI
TIẾN ĐỘ

SƠ LƯỢC VỀ LCAP CỦA KHU HỌC CHÁNH GARDEN GROVE

Nguồn Doanh Thu
2024-25

LCAP là gì? 

3
MỤC TIÊU 

$627,314,357
DỰ TRÙ NGÂN SÁCH CHI TIÊU

78
CÁC CHỈ SỐ 

36
CÁCH THỰC HIỆN

NGÂN SÁCH

1. Dịch Vụ Căn Bản
2. Tiêu Chuẩn Học Vấn

3. Sự Tham Gia Của Phụ Huynh
4. Thành Tích Của Học Sinh

5. Sự Tham Gia Của Học Sinh
6. Môi Trường Học Đường

7. Tiếp Nhận Chương Trình Học
8. Các Kết Quả Khác Của 

Học Sinh



KHAI TRIỂN LCAP & SỰ THAM GIA CỦA CÁC CỘNG SỰ VIÊN 3
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LCAP được khai triển như thế nào?

HỢP TÁC ĐỆ TRÌNH CHIA SẺ ĐÚC KẾT 

Với các Cộng Sự 
Giáo Dục

LCAP lên Hội 
Đồng Cố Vấn

LCAP & Trình Bày 
Trước Hội Đồng Để 
Được Chấp Thuận

LCAP với công chúng và thu 
thập thêm ý kiến đóng góp

M Ù A  T H U M Ù A  Đ Ô N G M Ù A  X U Â N 

THỜI HẠN KHAI TRIỂN  LCAP2024 2025

Lắng nghe các 

Các lĩnh vực quan tâm chung: 

Cộng Sự 
Giáo Dục

Các Chương Trình Học Hè 
Và Sau Giờ Học

Học Thêm

Xây dựng sự hợp tác giữa 
cộng đồng và trường học

Cảm giác thân thuộc 

Phát triển khả năng diễn đạt 
và tự quản

Thói Quen Học Tập

Tạo điều kiện tiếp xúc với 
nhiều nghề nghiệp khác nhau

Đại Học & Nghề Nghiệp 

15+

3

42,000+

9

BUỔI HỌP

CUỘC THĂM 
DÒ Ý KIẾN

PHIẾU GÓP Ý

BAN CỐ VẤN

CÁC DỮ LIỆU

LCAP được khai triển thông qua quá trình hợp tác với phụ huynh và các cộng sự giáo dục khác. Chúng 
tôi có thể lập một kế hoạch hỗ trợ việc học tập cũng như về sức khoẻ thể chất và tinh thần của học sinh, 
đồng thời phản ảnh nhu cầu và ưu tiên của cộng đồng chúng ta qua việc thu thập ý kiến và phản hồi từ 
các cộng sự này.



GIÚP HỌC SINH VƯƠN ĐẾN 
TIỀM NĂNG CAO NHẤT

MỤC TIÊU CHUNG 

M
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 #1

Mục tiêu  #1 Dự Trù NgânSách Chi Tiêu

Ngân sách dành cho Mục tiêu số 1 là 
75% trích ra từ tổng số chi tiêu LCAP 

của $627,314,357

MỤC TIÊU  #1
Dự Trù Ngân Sách Chi Tiêu

$472,935,699

Mục tiêu  #2

Mục tiêu  #3

Các ưu tiên của tiểu bang được đề cập:

Mục tiêu của chúng tôi là giúp rèn luyện khả năng suy luận và 
giải quyết vấn đề áp dụng trong mọi lĩnh vực học tập, đồng 
thời thúc đẩy Học Sinh Trau Giồi Anh Ngữ đạt được trình độ 
thông thạo Anh ngữ. Chúng tôi cũng chú trọng vào việc hình 
thành các thói quen học tập giúp học sinh có thể giám sát 
quá trình phát triển học tập, bảo đảm các em học hành giỏi ở 
trường và tiến xa hơn nữa. 

1. Dịch Vụ 
Căn Bản

2. Tiêu Chuẩn 
Học Vấn

4. Thành Tích 
Của Học Sinh

5. Sự Tham Gia 
Của Học Sinh

7. Tiếp Nhận 
Chương 

Trình Học

8. Các Kết 
Quả Khác 

Của Học Sinh

26Chỉ Số 
Tiến Bộ 17 Việc Đã Thực 

Hiện & Dịch Vụ
24-25

Mục tiêu #4
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CÁC CHỈ SỐ TIẾN BỘ NỔI BẬT 5

CÁC CÔNG VIỆC VÀ CHI TIÊU NỔI BẬT

$4,840,965
Cung cấp sách giáo khoa và tài liệu giảng dạy được hội đồng giáo dục chấp thuận phù 
hợp với Tiêu Chuẩn của Tiểu Bang California và bảo đảm cho tất cả học sinh đều có các 
học liệu này.

$25,081,229Mở rộng và cải tiến các chương trình học thêm và các chương trình đặc biệt hỗ trợ cả nhu 
cầu học phụ đạo và tham gia các sinh hoạt phong phú. 

$6,197,201Hỗ trợ mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường và gia đình của Học Sinh Trau Giồi Anh Ngữ qua 
việc liên lạc và các tham gia đóng góp. 

$4,967,990Hỗ trợ và phát triển chuyên môn cho nhân viên để nâng cao các chương trình và dịch vụ cho 
Học Sinh Trau Giồi Anh Ngữ, bao gồm đánh giá, tu nghiệp sư phạm và đóng góp cộng đồng.

$12,236,789Nâng cấp và bảo trì phương tiện kỹ thuật nhằm nâng cao kết quả học tập và áp dụng Kế Hoạch 
Kỹ Thuật của Học Khu, đặc biệt là các trường có nhu cầu cao.  

1A (1)

1A (3)

1B (5)

1B (6)

1C (2)

1C  (3) $2,365,957Nâng cấp hoặc bảo trì các dịch vụ thư viện và tạo nhiều điều kiện để học sinh có thể vào 
thư viện cả trong giờ học và ngoài giờ học.

GIA TĂNG % HỌC SINH ĐẠT  
HOẶC VƯỢT TIÊU CHUẨN 

ELA TRONG CAASPP

GIA TĂNG % HỌC SINH ĐẠT 
HOẶC VƯỢT  TIÊU CHUẨN TOÁN 

TRONG CAASPP

48%48%
Mục tiêu Năm 3 Năm  2Năm  1Mức khởi điểm

23%23%
Mục tiêu Năm 3 Năm  2Năm  1Mức khởi điểm

NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ HỌC SINH 
TRAU GIỒI ANH NGỮ 

(ELPAC -Cấp độ 4)

(Thang điểm từ 1-5 trong Cuộc Thăm Dò Ý Kiến Học Sinh Hằng Năm) (Thang điểm từ 1-5 trong Cuộc Thăm Dò Ý Kiến Học Sinh Hằng Năm)

58%58%
Mục tiêu Năm 3 Năm  2Năm  1Mức khởi điểm

DUY TRÌ HOẶC PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG 
TỰ CHẾ & TỰ QUẢN CỦA HỌC SINH 

3.0+3.70
Mục tiêu Năm 3 Năm  2Năm  1Mức khởi điểm

3.0+3.77
Mục tiêu Năm 3 Năm  2Năm  1Mức khởi điểm

8.8%8.8%
Mục tiêu Năm 3 Năm  2Năm  1Mức khởi điểm

DUY TRÌ HOẶC PHÁT TRIỂN THÓI 
QUEN HỌC TẬP TÍCH CỰCGIA TĂNG TỶ LỆ XÉT CHUYỂN 

HỌC SINH TRAU GIỒI ANH NGỮ

Sẽ thông 
báo sau 

Sẽ thông 
báo sau 

Sẽ thông 
báo sau 

Sẽ thông 
báo sau 

Sẽ thông 
báo sau 

Sẽ thông 
báo sau 

Sẽ thông 
báo sau 

Sẽ thông 
báo sau 

Sẽ thông 
báo sau 

Sẽ thông 
báo sau 

Sẽ thông 
báo sau 

Sẽ thông 
báo sau 



TẠO THÊM ĐỘNG LỰC, SỰ KHỎE MẠNH 
VỀ THỂ CHẤT VÀ TINH THẦN CŨNG NHƯ 
SỰ AN TOÀN CHO HỌC SINH

Mục tiêu #3

Mục tiêu  #1

Mục tiêu #2 Dự Trù Ngân Sách Chi Tiêu

Ngân sách dành cho Mục tiêu số 2 là 22% trích 
ra từ tổng số chi tiêu LCAP của $627,314,357

MỤC TIÊU  #2
Dự Trù Ngân Sách Chi Tiêu

$139,470,657

Các ưu tiên của tiểu bang được đề cập:

Tạo thêm động lực, sự khỏe mạnh về thể chất và tinh thần cũng 
như sự an toàn nhằm trực tiếp góp phần mang lại trải nghiệm 
giáo dục tích cực. Trọng tâm của chúng tôi là xây dựng môi 
trường hỗ trợ sự thăng tiến trong việc học và cá nhân học sinh 
nhằm vươn đến sự thành công.

 #2

MỤC TIÊU CHUNG  

1. Dịch Vụ 
Căn Bản

3. Sự Tham 
Gia Của Phụ 

Huynh

4. Thành Tích 
Của Học Sinh

5. Sự Tham Gia 
Của Học Sinh

6. Môi 
Trường Học 

Đường

8. Các Kết 
Quả Khác 

Của Học Sinh

M
ỤC

 T
IÊ

U 

28 Chỉ Số 
Tiến Bộ 14 Việc Đã Thực 

Hiện & Dịch Vụ
24-25

Mục tiêu #4



CÁC CHỈ SỐ TIẾN BỘ NỔI BẬT 7

HƯỚNG DẪN DÀNH CHO CÁC CỘNG SỰ VIÊN GIÁO DỤC 2024-25 Garden Grove USD

GIẢM BỚT TỶ LỆ VẮNG MẶT 
THƯỜNG XUYÊN

GIA TĂNG TỶ LỆ TỐT 
NGHIỆP TRUNG HỌC  

92.7%92.7%
Mục tiêu Năm 3 Mục tiêu Năm 3 Năm  2Năm  1Mức khởi điểm

3.0+3.8
Mục tiêu Năm 3 Năm  2Năm  1Mức khởi điểm

20.7%20.7%
Năm  2Năm  1Mức khởi điểm

Mục tiêu Năm 3 Năm  2Năm  1Mức khởi điểmMục tiêu Năm 3 Năm  2Năm  1Mức khởi điểm
3.0+ 3.0+3.7 3.96

Mục tiêu Năm 3 Năm  2Năm  1Mức khởi điểm

CÁC CÔNG VIỆC VÀ CHI TIÊU NỔI BẬT 

DUY TRÌ MÔI TRƯỜNG 
KHUYẾN KHÍCH VIỆC HỌC  

GIỮ TỶ LỆ HỌC SINH BỊ ĐUỔI 
HỌC Ở MỨC THẤP 

3.5%3.2%

DUY TRÌ HOẶC NÂNG CAO 
NHẬN THỨC XÃ HỘI

DUY TRÌ HOẶC THĂNG TIẾN CẢM 
GIÁC THÂN THUỘC VÀ GẮN BÓ 

Sẽ thông 
báo sau 

Sẽ thông 
báo sau 

Sẽ thông 
báo sau 

Sẽ thông 
báo sau 

Sẽ thông 
báo sau 

Sẽ thông 
báo sau 

Sẽ thông 
báo sau 

Sẽ thông 
báo sau 

Sẽ thông 
báo sau 

Sẽ thông 
báo sau 

Sẽ thông 
báo sau 

Sẽ thông 
báo sau 

(Thang điểm từ 1-5 trong Cuộc Thăm Dò Ý Kiến Học Sinh Hằng Năm)

(Thang điểm từ 1-5 trong Cuộc Thăm Dò Ý Kiến Học Sinh Hằng Năm)

$973,626
Hoàn thiện và phát triển các biện pháp chấn chỉnh nhằm giải quyết vấn đề liên quan đến đi 
học chuyên cần, tập trung vào việc hỗ trợ học sinh có nguy cơ trốn học, đặc biệt là những 
học sinh gặp khó khăn về kinh tế thông qua các chương trình dựa trên dữ liệu và hợp tác 
cộng đồng. 

2A (2)

$4,841,452Bổ nhiệm nhân viên cùng các chương trình chuyên biệt để nâng cao sức khỏe tinh thần, thể 
lý, xã hội và cảm xúc của học sinh và gia đình. 2B (1)

$4,624,832Tạo thêm cơ hội cho học sinh tham gia trong mọi lãnh vực của trường, gia tăng hướng dẫn 
và  thông tin nhằm xây dựng tình thân và gắn bó.2B (3)

$77,542,786Duy trì và bảo trì các cơ sở vật chất học đường sạch sẽ để hỗ trợ môi trường học tập 
tích cực. 2C (4)

$6,085,928Gia tăng an ninh trường học bằng cách liên tục cải tiến các quy định an toàn và ứng phó khẩn 
cấp, phối hợp với cơ quan cảnh sát địa phương. 2C (5)

$2,160,790
Bảo đảm cho các trường học là nơi tiếp đón và trân trọng tất cả mọi người qua việc áp
dụng các chương trình như PBIS (Chương Trình Hoàn Thiện Tác Phong & Hạnh
Kiểm), "No Place for Hate," ("Không Dung Túng Sự Thù Ghét") cùng các biện pháp
kiến tạo môi trường tích cực nhằm giảm thiểu tình trạng học sinh bị đuổi học.

2C (1)



GIÚP HỌC SINH SẴN SÀNG HƠN ĐỂ 
VÀO ĐẠI HỌC VÀ CHỌN NGHỀ NGHIỆP

Mục tiêu #3 Dự Trù Ngân Sách Chi Tiêu 

Ngân sách dành cho Mục tiêu số 3 là 3% trích 
ra từ tổng số chi tiêu LCAP của $627,314,357

Mục tiêu  #1

Mục tiêu  #2

MỤC TIÊU  #3
Dự Trù Ngân Sách Chi Tiêu

$14,908,001
2. Tiêu 

Chuẩn Học 
Vấn

4. Thành Tích 
Của Học Sinh

Các ưu tiên của tiểu bang được đề cập:

Chúng tôi quyết tâm cải tiến chỉ số học sinh sẵn sàng vào đại 
học và chọn ngành nghề, nhằm gia tăng tỷ lệ vào đại học và 
tốt nghiệp hằng năm. Phương pháp của chúng tôi là chú trọng 
vào việc trang bị cho học sinh những kỹ năng thiết yếu để 
thành công sau khi tốt nghiệp trung học.

24 Chỉ Số 
Tiến Bộ 5 Việc Đã Thực 

Hiện & Dịch Vụ

 #3

7. Tiếp Nhận 
Chương 

Trình Học

8. Các Kết Quả
Khác Của Học Sinh

MỤC TIÊU CHUNG

M
ỤC

 T
IÊ

U 

24-25
Mục tiêu #4



HƯỚNG DẪN DÀNH CHO CÁC CỘNG SỰ VIÊN GIÁO DỤC 2024-25 Garden Grove USD

CÁC CHỈ SỐ TIẾN BỘ NỔI BẬT 

CÁC CÔNG VIỆC VÀ CHI TIÊU NỔI BẬT 

9

$127,250Tiếp tục chú trọng vào việc tạo môi trường khuyến khích lên đại học cho tất cả học sinh từ 
Mẫu Giáo đến lớp 12, đồng thời giúp các em tìm hiểu thêm về các trường đại học và ngành 
nghề khác nhau để chọn.

$8,851,700Cung cấp các dịch vụ và tạo cơ hội cho tất cả học sinh hoàn tất các môn bắt buộc A-G để 
gia tăng tỷ lệ sẵn sàng vào đại học và nghề nghiệp.

$134,000
Bảo đảm cơ hội tham gia công bằng các môn học Trình Độ Cao và vào Đại Học Sớm để 
hỗ trợ tất cả học sinh sẵn sàng vào đại học dựa trên các phương tiện và nguồn hỗ trợ của 
chương trình Hướng Dẫn vào Đại Học California (CCGI).

$4,000Dịch Vụ Nghiên Cứu Thành Quả Giáo Dục của tổ chức National Student Clearinghouse dõi 
theo thành quả hậu trung học của các em.

$5,416,709
Tạo cơ hội cho học sinh tiếp xúc với các trường đại học và tìm hiểu về các nghề nghiệp 
khác nhau bằng cách hợp tác với các cơ quan cộng đồng địa phương và doanh nghiệp 
để học tập dựa trên kinh nghiệm làm việc, thực tập, cố vấn, các chuyến du khảo và kinh 
nghiệm thực tiễn.

GIA TĂNG TỶ LỆ HOÀN 
TẤT CÁC LỚP A-G

DUY TRÌ HOẶC GIA TĂNG ĐIỂM 
THI SAT TỔNG QUÁT

12401240
Mục tiêu Năm 3 Năm  2Năm  1Mức khởi điểm

71%
Năm  2Năm  1Mức khởi điểm

DUY TRÌ HOẶC GIA TĂNG TỶ LỆ  
ĐẬU KỲ THI AP TỔNG QUÁT

71%59.8%

Mục tiêu Năm 3 Năm  2Năm  1Mức khởi điểm

DUY TRÌ HOẶC GIA TĂNG TỶ LỆ  
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 4 NĂM

DUY TRÌ HOẶC GIA TĂNG SỐ HỌC SINH SẴN 
SÀNG VÀO ĐẠI HỌC CHO MÔN ANH VĂN 

(THEO CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ SỚM)

DUY TRÌ HOẶC GIA TĂNG 
SỐ HỌC SINH SẴN SÀNG 
VÀO ĐẠI HỌC MÔN TOÁN 

18%18%
Mục tiêu Năm 3 Năm  2Năm  1Mức khởi điểm

39%39%
Mục tiêu Năm 3 Năm  2Năm  1Mức khởi điểm

36%36%
Mục tiêu Năm 3 Năm  2Năm  1Mức khởi điểm

59.8%
Mục tiêu Năm 3 

(Theo Chương Trình Dánh giá sớm) 

Sẽ thông 
báo sau 

Sẽ thông 
báo sau 

Sẽ thông 
báo sau 

Sẽ thông 
báo sau 

Sẽ thông 
báo sau 

Sẽ thông 
báo sau 

Sẽ thông 
báo sau 

Sẽ thông 
báo sau 

Sẽ thông 
báo sau 

Sẽ thông 
báo sau 

Sẽ thông 
báo sau 

Sẽ thông 
báo sau 

3A (1)

3A (2)

3A (3)

3B (1)

3B (2)



HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC
Bob Harden

Dina L. Nguyen, Esq. 

Lan Quoc Nguyen, Esq.

Teri Rocco

Walter Muñeton

Gabriela Mafi, Ed. D.

HỌC KHU TRƯỞNG
www.GGUSD.us

facebook.com/GGUSD

twitter.com/GGUSD

@GardenGroveUSD

youtube.com/gardengroveusd

GIỮ LIÊN LẠC

Để biết thêm chi tiết về hướng dẫn 
này và các nguồn hỗ trợ LCAP khác, 
hãy quét mã QR hoặc truy cập vào 
trang web www.goboinfo.com.

Sản xuất với sự giúp đỡ củaKhu Học Chánh Garden Grove
10331 Stanford Ave.
Garden Grove, CA 92840


